
Nam Nữ

1 Vũ Tiến Tuấn 1966 Đại học Phó Giám đốc Sở
Giám đốc Sở

(2016-2021); (2021-2026)

2 Nguyễn Đức Vụ 1980 Thạc sỹ Trưởng phòng Cải cách hành chính và Đào tạo
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở 

(2016-2021);(2021-2026)

3 Phạm Thị Bình 1982 Thạc sỹ Trưởng phòng Bộ máy và phi chính phủ
Phó Giám đốc Sở (2016-

2021);(2021-2026)

4 Phạm Đăng Khoa 1977 Đại học Chánh Văn phòng Sở

  Giám đốc Sở (2021-2026), Phó 

Giám đốc Sở (2016-2021);(2021-

2026),

1 Hoàng Trung Kiên 1967 Thạc sỹ Giám đốc Sở

2 Ngô Minh Kim 1964 Đại học Phó Giám đốc Sở
Giám đốc Sở

(2016-2021)

3 Nguyễn Khải Hoàn 1975 Thạc sỹ Trưởng phòng Quản lý thương mại
Phó Giám đốc Sở

(2016-2021); (2021-2026)

4 Đào Thanh Tân 1968 Thạc sỹ Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường
Phó Giám đốc Sở

(2016-2021); (2021-2026)

1 Cao Trường Sơn 1982 Thạc sỹ Giám đốc Sở

2 Lê Việt Hưng 1975 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở

DANH SÁCH TRIỆU TẬP CÁN BỘ CÔNG CHỨC 

THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số: 161 /TB-SNV ngày  8  tháng  10  năm 2019 của Sở Nội vụ)

Năm sinh
Họ và tên 

II. SỞ CÔNG THƯƠNG

I. SỞ NỘI VỤ

TT
Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ 

và giai đoạn được quy hoạch
Chức vụ, đơn vị công tác

III. SỞ XÂY DỰNG
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Nam Nữ

Năm sinh
Họ và tên TT

Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ 

và giai đoạn được quy hoạch
Chức vụ, đơn vị công tác

1 Bùi Xuân Diệu 1977 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở (2016-2021)

2 Nguyễn Thanh Bình 1978 Thạc sỹ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phó Giám đốc Sở (2016-2021)

3  Đinh Văn Khiêm 1981 Thạc sỹ Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp Phó Giám đốc Sở (2016-2021)

4 Nguyễn Thị Lan Anh 1972 Thạc sỹ Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính Phó Giám đốc Sở (2016-2021)

5 Nguyễn Văn Tuyên 1980 Thạc sỹ Chánh Thanh tra Phó Giám đốc Sở (2016-2021)

1 Nguyễn Văn Hanh 1969 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở (2016-2021)

2 Hoàng Mạnh Hùng 1978 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở (2016-2021)

3 Phạm Quốc Chính 1975 Thạc sỹ Trưởng phòng Quản lý kết cấu Hạ tầng giao thông Phó Giám đốc (2021- 2026)

1 Đoàn Thanh Hải 1972 Thạc sỹ Giám đốc Sở

2 Bùi Đức Ngọc 1972 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở

1 Nguyễn Cao Tấn 1975 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở (2016-2021)

2 Trần Việt Phương 1966 Đại học Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở (2016-2021)

3 Phạm Tuấn Anh 1974 Đại học Chánh Văn phòng Sở Phó Giám đốc Sở (2016-2021)

IV. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

V. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VI. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

VII. SỞ VĂN HÓA THỂ THAO
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Nam Nữ

Năm sinh
Họ và tên TT

Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ 

và giai đoạn được quy hoạch
Chức vụ, đơn vị công tác

4 Vũ Thanh Lịch 1978 Thạc sỹ Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa Phó Giám đốc Sở (2016-2021)

1 Nguyễn Tiến Dũng 1968 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở

2 Phạm Ngọc Anh 1980 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở

1 Nguyễn Lê Dung 1983 Thạc sỹ Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp
 Phó Giám đốc Sở (2016-2021); 

(2021-2026)

2 Nguyễn Đức Thăng 1981 Thạc sỹ Trưởng phòng Tài chính đầu tư
 Phó Giám đốc Sở (2016-2021); 

(2021-2026)

1 Nguyễn Văn Việt 1976 Đại học Phó Giám đốc Sở
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

(2016-2021); (2021-2026)

2 Bùi Thị Tâm 1973 Thạc sỹ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
 Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở 

(2016-2021);( 2021-2026)

3 Lê Văn Kiên 1974 Đại học Chánh Văn phòng Sở
 Phó Giám đốc Sở( 2016-2021); 

(2021-2026)

4 Phạm Ngọc Sơn 1973 Đại học Trưởng phòng Hành chính Tư pháp
 Phó Giám đốc Sở (2016-2021); 

(2021-2026)

1 Lê Thị Lựu 1977 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở
Giám đốc Sở (2016-2021); (2021-

2026)

2 Nguyễn Hữu Tuyến 1967 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở
Giám đốc Sở (2016-2021); (2021-

2026)

VIII. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

XI. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

IX. SỞ TÀI CHÍNH

X. SỞ TƯ PHÁP
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Nam Nữ

Năm sinh
Họ và tên TT

Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ 

và giai đoạn được quy hoạch
Chức vụ, đơn vị công tác

1 Nguyễn Toàn Thắng 1975 Tiến sỹ Giám đốc Sở

2 Tạ Thanh Quang 1969 Đại học
Chi Cục Trưởng, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

Phó Giám đốc Sở (2016-2021); 

(2021-2026)

1 Phạm Thị Phương Hạnh 1976
Bác sĩ 

chuyên khoa II
Phó Giám đốc Sở Giám đốc Sở (2021-2026)

2 Đào Thanh Bình 1969 Thạc sĩ Trưởng phòng Quản lý hành nghề Sở Y tế Phó Giám đốc Sở (2021-2026)

3 Lê Hoàng Nam 1973 Thạc sĩ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Phó Giám đốc Sở (2016-2021), 

Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở  

(2021-2026)

1 Nguyễn Cao Sơn 1977 Đại học Giám đốc Sở

2 Đặng Thái Sơn 1977 Thạc sỹ Phó Giám đốc Sở
Giám đốc Sở (2016-2021);(2021-

2026)

3 Nguyễn Toàn Thắng 1977 Thạc sỹ Chánh Văn phòng Sở
Phó Giám đốc Sở (2016-2021); 

(2021-2026)

4 Tạ Hoàng Hùng 1985 Thạc sỹ Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch Phó Giám đốc Sở (2021-2026)

5 Bùi Đức Chung 1973 Thạc sỹ Trưởng phòng Kinh tế ngành
Phó Giám đốc Sở (2016-2021); 

(2021-2026)

1 Lê Thái Hòa 1973 Thạc sỹ
Trưởng phòng, Phòng khảo thí và kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở 

(2016-2021) ;(2021-2026)

XV. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XIV. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

XII. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

XIII. SỞ Y TẾ
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Nam Nữ

Năm sinh
Họ và tên TT

Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ 

và giai đoạn được quy hoạch
Chức vụ, đơn vị công tác

2 Đinh Văn Khâm 1977 Thạc sỹ Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy
Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở 

(2016-2021) ;(2021-2026)

3 An Thị Quế 1977 Thạc sỹ Hiệu trưởng, Trường THPT Yên Mô A

Phó Giám đốc Sở (2016-2021), 

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 

(2021-2026)

4 Vũ Xuân Sinh 1979 Thạc sỹ Hiệu trưởng, Trường THPT Kim Sơn B

Phó Giám đốc Sở (2016-2021), 

Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở 

(2021-2026)

5 Lê Quốc Huy 1971 Thạc sỹ Hiệu trưởng, Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phó Giám đốc Sở (2016-

2021);(2021-2026)

6 Phạm Anh Tuấn 1978 Thạc sỹ Chánh Văn phòng Phó Giám đốc Sở (2021-2026)

1 Bùi Thành Đông 1969 Tiến sỹ Giám đốc

2 Phạm Duy Phong 1975 Thạc sỹ Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch
 Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở  

(2016-2021); (2021-2026)

3 Trịnh Văn Hiếu 1970 Đại học
Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên Du 

lịch

 Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở  

(2016-2021); (2021-2026)

1 Vũ Xuân Thu 1966 Đại học Phó Chánh Thanh tra Chánh Thanh tra tỉnh (2021-2026)

1 Đặng Đức Tân 1969 Đại học Chánh Văn phòng Sở

XVII. THANH TRA TỈNH

XVI. SỞ DU LỊCH

XVIII. VĂN PHÒNG UBND TỈNH
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Nam Nữ

Năm sinh
Họ và tên TT

Trình độ 

chuyên môn

Chức danh cán bộ 

và giai đoạn được quy hoạch
Chức vụ, đơn vị công tác

2 Đặng Xuân Nguyên 1975 Đại học Phó Chánh Văn phòng Sở Chánh Văn phòng

3 Phạm Văn Tam 1976 Thạc sỹ Trưởng phòng Tổng hợp

Phó Chánh văn phòng (2016-

2021); Chánh Văn phòng/Phó 

Chánh Văn phòng (2021-2026)

1 Hoàng Tuấn Dũng 1965 Đại học Giám đốc 

1 Nguyễn Tiến Dũng 1974 Đại học Phó Trưởng ban
Chủ tịch Liên minh Hợp Tác xã 

(2018-2026)

2 Trần Đức Cường 1980 Đại học Phó Trưởng ban
Trưởng ban (2016-2021);(2021-

2026)

XX. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

XIX. ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
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